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1

2 Văn

T.Tươi

Toán

Minh

NN

Nam

TD

N.Hoa

Văn

Bình

Hóa

T.Nhung

Văn

Phương

Sinh

N.Thu

Toán

H.Huyền

Toán

N.Thúy

Lí

Lập

NN

L.AnhA

TD

Trường

Văn

Hương

Sinh

B.Thủy

Văn

T. Hằng

Văn

Ng.Anh

Toán

Chi

Địa

Loan

Toán

P.Anh

Lí

Hạnh

Văn

Tình

MT

Lê Tươi

Nhạc

K.Thanh

Toán

B.Ngọc

Toán

B.Hằng

C.nghệ

N.Thanh

Văn

T.Hoa

3 NN

L.AnhA

Toán

Minh

Toán

Yến

NN

Duyên

Địa

Thoan

Văn

Tình

NN

Lệ

Văn

M.Thu

C.nghệ

Hạnh

Toán

N.Thúy

Văn

H.Nhung

Sinh

N.Thu

NN

Nam

Văn

Hương

TD

N.Hoa

Văn

T. Hằng

TD

Trường

TC-Tin

Khánh

Lí

Thắm

Địa

Thơm

Sinh

V.Anh

Tin

Chi

KHTN Sinh

Thùy

Toán

Nga

Toán

B.Ngọc

KHTN Lí

Lập

KHTN Hóa

T.Nhung

Toán

P.Anh

4 Hóa

T.Nhung

Sinh

B.Thủy

Văn

Tình

Văn

M.Thu

TD

N.Hoa

C.nghệ

Thắm

Toán

H.Huyền

Sử

P.Hiền

NN

Nam

Sinh

V.Anh

NN

Nhung

Văn

Hương

Sử

Phong

TD

Trường

Văn

Ng.Anh

TC-Tin

Nga

Toán

Dương

Văn

Ái

Toán

B.Ngọc

NN

Lệ

Văn

Luyến

KHTN Lí

Hạnh

NN

L.AnhA

NN

Duyên

L.Sử-Đ.Lí

Thơm

GDCD

T. Hằng

Văn

H.Nhung

L.Sử-Đ.Lí

T.Hoa

5 Sinh

N.Thu

NN

L.AnhA

Địa

Loan

Toán

Nga

NN

Nhung

NN

Nam

Toán

H.Huyền

Toán

Minh

Sử

P.Hiền

Hóa

T.Nhung

Nhạc

Mạnh

Địa

Thoan

Văn

T.Hoa

NN

Duyên

Văn

Ng.Anh

C.nghệ

Hạnh

Sinh

V.Anh

Văn

Ái

Toán

B.Ngọc

Toán

P.Anh

Văn

Luyến

Toán

N.Thúy

L.Sử-Đ.Lí

Phong

Văn

M.Thu

NN

Lệ

L.Sử-Đ.Lí

H.Nhung

Toán

Khánh

KHTN Lí

Thắm

1 TD

Thuấn

Văn

Ng.Anh

Toán

Yến

Nhạc

Mạnh

Toán

B.Hằng

Sử

Phong

Hóa

N.Hiền

GDCD

T. Hằng

Sinh

Thùy

NN

L.AnhA

C.Nghệ

P.Hương

Sử

P.Hiền

MT

L.AnhB

TC-Tin

B.Ngọc

Toán

Minh

Địa

Thoan

Toán

Dương

TD

Trường

GDCD

Luyến

Văn

Phương

TD

N.Hoa

KHTN Hóa

B.Thủy

Văn

T.Tươi

Toán

Nga

NN

Lệ

NN

Nam

KHTN Lí

Thắm

NN

Duyên

2 Toán

N.Thúy

Văn

Ng.Anh

Toán

Yến

Sinh

N.Hiền

Toán

B.Hằng

Toán

Chi

GDCD

Luyến

NN

Duyên

GCDC

T. Hằng

TD

Thuấn

Sử

Phong

MT

L.AnhB

TC-Tin

B.Ngọc

Nhạc

Mạnh

Lí

Thắm

TD

N.Hoa

Toán

Dương

NN

Nhung

TD

Trường

Văn

Phương

NN

Lệ

NN

Nam

Văn

T.Tươi

Toán

Nga

KHTN Lí

P.Hương

KHTN Hóa

B.Thủy

KHTN Sinh

T.Nhung

L.Sử-Đ.Lí

Thoan

3 Lí

Minh

TD

Thuấn

GDCD

T. Hằng

Toán

Nga

Lí

Thắm

Toán

Chi

TD

N.Hoa

MT

Lê Tươi

Lí

P.Hương

Sử

Phong

NN

Nhung

TD

Trường

Hóa

N.Hiền

Sinh

Thùy

NN

L.AnhA

Toán

H.Huyền

NN

Lệ

Địa

Thoan

Nhạc

Mạnh

GDCD

Luyến

Toán

Trang

Toán

N.Thúy

KHTN Hóa

T.Nhung

NN

Duyên

MT

L.AnhB

TC-Tin

B.Ngọc

L.Sử-Đ.Lí

P.Hiền

Toán

P.Anh

4 Văn

T.Tươi

NN

L.AnhA

TD

Thuấn

Địa

Thoan

NN

Nhung

TD

N.Hoa

Văn

Phương

Hóa

B.Thủy

Hóa

N.Hiền

TC-Tin

B.Ngọc

Toán

Yến

Lí

Hạnh

C.Nghệ

Thắm

Văn

Hương

Sử

P.Hiền

Toán

H.Huyền

MT

L.AnhB

Toán

Chi

Văn

Ái

TD

Trường

Toán

Trang

Toán

N.Thúy

GDCD

Luyến

C.nghệ

N.Thanh

Nhạc

Mạnh

Toán

B.Hằng

NN

Lệ

KHTN Sinh

Thùy

5 Văn

T.Tươi

Lí

H.Huyền

Nhạc

Mạnh

Hóa

B.Thủy

C.nghệ

Thắm

Sinh

T.Nhung

Văn

Phương

C.nghệ

N.Thanh

Sử

P.Hiền

Toán

N.Thúy

MT

Lê Tươi

TC-Tin

B.Ngọc

Toán

Trang

MT

L.AnhB

TC-Tin

Nga

Địa

Thoan

CN.nghệ

Hạnh

Toán

Chi

NN

Nhung

Sinh

Thùy

C.Nghệ

P.Hương

GDCD

Hương

Toán

Yến

KHTN Hóa

N.Hiền

Văn

T. Hằng

Toán

B.Hằng

GDCD

Ái

GDCD

Luyến

1 Toán

N.Thúy

Địa

Thơm

NN

Nam

Địa

Thoan

Văn

Bình

TD

N.Hoa

Sử

P.Hiền

NN

Duyên

Toán

H.Huyền

Địa

Loan

Toán

Yến

Sinh

N.Thu

Văn

T.Hoa

TD

Trường

MT

L.AnhB

NN

Nhung

Toán

Dương

GDCD

Luyến

Toán

B.Ngọc

Nhạc

Mạnh

Sinh

V.Anh

L.Sử-Đ.Lí

Phong

KHTN Sinh

Thùy

KHTN Lí

Lập

NN

Lệ

C.nghệ

N.Thanh

Văn

H.Nhung

TD

Thuấn

2 Toán

N.Thúy

GDCD

T. Hằng

Sử

Loan

Lí

Lập

Văn

Bình

NN

Nam

NN

Lệ

Toán

Minh

Toán

H.Huyền

Sử

Phong

Toán

Yến

Hóa

V.Anh

Địa

Thoan

Sử

P.Hiền

Địa

Thơm

Sinh

Thùy

GDCD

Luyến

Văn

Ái

MT

L.AnhB

TC-Tin

Khánh

Nhạc

Mạnh

TD

N.Hoa

Nhạc

K.Thanh

NN

Duyên

TD

Trường

L.Sử-Đ.Lí

V.Anh

TD

Thuấn

Văn

T.Hoa

3 GDCD

M.Thu

Nhạc

K.Thanh

Lí

Lập

NN

Duyên

Địa

Thoan

Văn

Tình

Văn

Phương

Toán

Minh

NN

Nam

C.nghệ

N.Thanh

Sinh

Thùy

Toán

Khánh

TD

Trường

GDCD

Luyến

TC-Tin

Nga

Toán

H.Huyền

Nhạc

Mạnh

MT

L.AnhB

Sử

H.Nhung

Sử

Phong

Địa

Thơm

KHTN Sinh

N.Thu

TD

N.Hoa

L.Sử-Đ.Lí

T.Hoa

KHTN Hóa

V. Anh

TD

Thuấn

L.Sử-Đ.Lí

P.Hiền

Tin

B.Ngọc

4 Lí

Minh

Lí

H.Huyền

Sinh

N.Thu

Văn

M.Thu

Hóa

V.Anh

Văn

Tình

TD

N.Hoa

Nhạc

Mạnh

TD

Thuấn

GDCD

Luyến

NN

Nhung

TC-Tin

B.Ngọc

NN

Nam

Toán

Dương

Nhạc

K.Thanh

Sử

P.Hiền

Sử

Phong

Địa

Thoan

Văn

Ái

Văn

Phương

Sử

H.Nhung

MT

L.AnhB

Toán

Yến

TD

Trường

Văn

T. Hằng

L.Sử-Đ.Lí

Thơm

NN

Lệ

KHTN Sinh

Thùy

5 Nhạc

Mạnh

Toán

Minh

Văn

Tình

Văn

M.Thu

NN

Nhung

GDCD

Luyến

Sinh

Thùy

Sử

P.Hiền

Văn

Phương

MT

L.AnhB

Hóa

V.Anh

GDCD

Ái

Lí

Lập

Toán

Dương

Văn

Ng.Anh

TC-Tin

Nga

Địa

Thoan

Sử

H.Nhung

Sinh

N.Thu

NN

Lệ

TC-Tin

Khánh

NN

Nam

Toán

Yến

L.Sử-Đ.Lí

Thơm

Văn

T. Hằng

Nhạc

K.Thanh

Tin

B.Ngọc

NN

Duyên

1 Địa

Thơm

Hóa

B.Thủy

Văn

Tình

TD

N.Hoa

Toán

B.Hằng

Hóa

T.Nhung

Toán

H.Huyền

Văn

M.Thu

Văn

Phương

NN

L.AnhA

Sử

Phong

Văn

Hương

Toán

Trang

C.nghệ

Thắm

GDCD

Luyến

Văn

T. Hằng

Văn

Ng.Anh

TD

Trường

NN

Nhung

MT

L.AnhB

NN

Lệ

KHTN Sinh

N.Thu

Tin

Chi

KHTN Sinh

N.Hiền

L.Sử-Đ.Lí

T.Hoa

NN

Nam

TD

Thuấn

KHTN Hóa

V. Anh

2 NN

L.AnhA

C.nghệ

N.Thanh

Hóa

N.Hiền

GDCD

Hương

Văn

Bình

Văn

Tình

Địa

Thơm

Văn

M.Thu

Văn

Phương

Hóa

T.Nhung

TD

Thuấn

C.nghệ

Hạnh

Sử

Phong

Hóa

V.Anh

Toán

Minh

TD

N.Hoa

TD

Trường

NN

Nhung

TC-Tin

Trang

NN

Lệ

MT

L.AnhB

NN

Nam

C.nghệ

Thắm

GDCD

T. Hằng

KHTN Sinh

N.Thu

KHTN Sinh

Thủy

Toán

Khánh

L.Sử-Đ.Lí

T.Hoa

3 Hóa

T.Nhung

Văn

Ng.Anh

C.nghệ

N.Thanh

Sinh

N.Hiền

TD

N.Hoa

Văn

Tình

C.nghệ

Thắm

TC-Tin

Lập

TC-Tin

B.Hằng

Văn

Bình

Văn

H.Nhung

Sử

P.Hiền

NN

Nam

NN

Duyên

Toán

Minh

NN

Nhung

NN

Lệ

Lí

P.Hương

TD

Trường

Lí

Hạnh

Văn

Luyến

L.Sử-Đ.Lí

Phong

NN

L.AnhA

MT

L.AnhB

Toán

B.Ngọc

Văn

Hương

Toán

Khánh

TD

Thuấn

4 TC-Toán

N.Thúy

TC-Văn

Ng.Anh

TC -NN

Nam

TC-NN

Duyên

TC-NN

Nhung

TC-Toán

Thảo

TC-NN

Lệ

TD

Thuấn

MT

L.AnhB

NN

L.AnhA

TC-Tin

Lập

Hóa

V.Anh

TC-Tin

B.Ngọc

Toán

Dương

HĐTN

Hương

HĐTN

Lê Tươi

HĐTN

K.Thanh

HĐTN

P.Hương

HĐTN

B.Hằng

HĐTN

N.Thanh

HĐTN

T.Hoa

5 TC-Văn

T.Tươi

TC-NN

L.AnhA

TC-Toán

Yến

Tc-Toán

Nga

TC-Toán

Thảo

TC -NN

Nam

TC-Văn

Phương

1 C.nghệ

Lập

Sử

Phong

Địa

Loan

Sử

P.Hiền

Sinh

Thùy

Nhạc

K.Thanh

NN

Lệ

Hóa

B.Thủy

Địa

Thơm

TC-Tin

B.Ngọc

TD

Thuấn

Văn

Hương

GDCD

Luyến

NN

Duyên

TD

N.Hoa

Nhạc

Mạnh

Lí

P.Hương

CN.nghệ

Hạnh

Văn

Ái

Toán

P.Anh

TC-Tin

Khánh

Văn

Tình

NN

L.AnhA

KHTN Sinh

N.Hiền

TD

Trường

NN

Nam

Văn

H.Nhung

Văn

T.Hoa

2 Văn

T.Tươi

Văn

Ng.Anh

Sinh

N.Thu

Hóa

B.Thủy

Lí

Thắm

Lí

Hạnh

Lí

P.Hương

NN

Duyên

Nhạc

Mạnh

Văn

Bình

Địa

Thoan

Văn

Hương

Sinh

N.Hiền

Lí

Lập

Địa

Thơm

Sử

P.Hiền

Sử

Phong

TC-Tin

Khánh

Văn

Ái

Sinh

Thùy

Văn

Luyến

Văn

Tình

TD

N.Hoa

TD

Trường

Toán

B.Ngọc

TD

Thuấn

Văn

H.Nhung

Văn

T.Hoa

3 Sinh

N.Thu

Sinh

B.Thủy

Hóa

N.Hiền

Lí

Lập

Nhạc

K.Thanh

NN

Nam

Địa

Thơm

Lí

P.Hương

TD

Thuấn

Văn

Bình

GDCD

Luyến

Toán

Khánh

Nhạc

Mạnh

TC-Tin

B.Ngọc

Sử

P.Hiền

Lí

Thắm

Địa

Thoan

Sinh

V.Anh

CN.nghệ

Hạnh

TD

Trường

TD

N.Hoa

L.Sử-Đ.Lí

Loan

L.Sử-Đ.Lí

Phong

Văn

M.Thu

L.Sử-Đ.Lí

T.Hoa

Văn

Hương

NN

Lệ

NN

Duyên

4 Sử

Phong

Địa

Thơm

Lí

Lập

Văn

M.Thu

Hóa

V.Anh

Địa

Thoan

Hóa

N.Hiền

Sinh

N.Thu

NN

Nam

TD

Thuấn

Văn

H.Nhung

TD

Trường

Toán

Trang

Sử

P.Hiền

NN

L.AnhA

Sinh

Thùy

NN

Lệ

Nhạc

Mạnh

Toán

B.Ngọc

Toán

P.Anh

GDCD

Luyến

TD

N.Hoa

Văn

T.Tươi

Tin

B.Hằng

Tin

Chi

Văn

Hương

Toán

Khánh

C.nghệ

Thắm

5 Địa

Thơm

Văn

Ng.Anh

NN

Nam

NN

Duyên

Sử

P.Hiền

Toán

Chi

Sinh

Thùy

Văn

M.Thu

Hóa

N.Hiền

Nhạc

Mạnh

Văn

H.Nhung

NN

L.AnhA

Toán

Trang

Hóa

V.Anh

C.nghệ

Hạnh

GDCD

Luyến

TC-Tin

Khánh

Văn

Ái

NN

Nhung

Sử

Phong

NN

Lệ

1 TD

Thuấn

NN

L.AnhA

Văn

Tình

C.nghệ

N.Thanh

Toán

B.Hằng

Toán

Chi

Văn

Phương

Địa

Thơm

Sinh

Thùy

Văn

Bình

Hóa

V.Anh

Nhạc

Mạnh

Văn

T.Hoa

Toán

Dương

Văn

Ng.Anh

Toán

H.Huyền

TC-Tin

Khánh

NN

Nhung

Sinh

N.Thu

C.Nghệ

P.Hương

Toán

Trang

Toán

N.Thúy

L.Sử-Đ.Lí

Hoa

Văn

M.Thu

GCDC

T. Hằng

KHTN Sinh

Thủy

MT

L.AnhB

Toán

P.Anh

2 Toán

N.Thúy

TD

Thuấn

Văn

Tình

Toán

Nga

GDCD

Bình

Lí

Hạnh

Lí

P.Hương

Toán

Minh

TC-Tin

B.Hằng

Sinh

V.Anh

Sinh

Thùy

Toán

Khánh

Văn

T.Hoa

Địa

Thoan

NN

L.AnhA

NN

Nhung

Văn

Ng.Anh

Toán

Chi

Sử

H.Nhung

Văn

Phương

Toán

Trang

C.nghệ

N.Thanh

Toán

Yến

Văn

M.Thu

KHTN Sinh

N.Thu

MT

L.AnhB

Nhạc

Mạnh

Toán

P.Anh

3 NN

L.AnhA

Hóa

B.Thủy

TD

Thuấn

Toán

Nga

Văn

Bình

Sinh

T.Nhung

Toán

H.Huyền

TC-Tin

Lập

Văn

Phương

Lí

Hạnh

Toán

Yến

Toán

Khánh

Sinh

N.Hiền

Sinh

Thùy

Toán

Minh

MT

L.AnhB

Văn

Ng.Anh

Sinh

V.Anh

Địa

Loan

Địa

Thơm

Sử

H.Nhung

Nhạc

K.Thanh

Văn

T.Tươi

L.Sử-Đ.Lí

T.Hoa

Văn

T. Hằng

Văn

Hương

L.Sử-Đ.Lí

Thoan

Nhạc

Mạnh

4 Văn

T.Tươi

Toán

Minh

Toán

Yến

Văn

M.Thu

Sinh

Thùy

Địa

Thoan

Nhạc

K.Thanh

TD

Thuấn

Toán

H.Huyền

Toán

N.Thúy

TC-Tin

Lập

NN

L.AnhA

Hóa

N.Hiền

Văn

Hương

Sinh

B.Thủy

Văn

T. Hằng

Sinh

V.Anh

Sử

H.Nhung

TC-Tin

Trang

TC-Tin

Khánh

Địa

Thơm

Văn

Tình

KHTN Lí

Hạnh

Toán

Nga

C.Nghệ

P.Hương

Toán

B.Hằng

KHTN Sinh

T.Nhung

MT

L.AnhB
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HỌP HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM  - HỌP CHUYÊN MÔN - HỌP CÔNG ĐOÀN - HỌP GIÁO VIÊN CHỦ NHIÊM - 16h15' thứ năm T/M BAN GIÁM HIỆU

Sá
u

GD ĐỊA PHƯƠNG (Sử) - Loan, H.Nhung, Phương Anh

B
ảy

SINH HOẠT LỚP- HĐNGLL - GDNSTLVM - BÁC HỒ VÀ NBHĐĐ - GDATGT- HĐTN (K6)

Ngày 16 tháng 10 năm 2021

B
a

T
ư

N
ăm

H
ai

CHÀO CỜ - HĐTN (K6)

TRƯỜNG THCS LIÊN NINH THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH KHÓA
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